ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
 

1. Tên môn học (Tiếng Việt, Anh và Pháp): Sinh thái ứng dụng, đa dạng sinh học và bảo tồn (Applied Ecology, Biodiversity and Conservation)

Mã số:              

Số tín chỉ: 3
Lý thuyết: 2

Thực hành: 1
 

2. Cán bộ giảng dạy: TS. Lê Quốc Tuấn
Bộ môn/Khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên
Cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Địa chỉ liên lạc: KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM
3. Môn học tiên quyết (nếu có): không
4.  Mô tả môn học: ngắn gọn về những kiến thức sẽ trang bị cho HV khoảng 3-5 dòng (kèm tiếng Anh)
Môn học trình bày các quá trình sinh thái và ứng dụng các quá trình đó trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Các quy luật của sinh thái học được áp dụng trong thực tế nhằm tạo nên điều kiện phát triển tốt nhất sự đa dạng sinh học và bảo tồn. 
The course focuses on the ecological processes to solve the environmental problems and its application on biodiversity conservation. The ecological rules will be applied on reality to promote the best development of biodiversity.
5. Mục tiêu môn học: nêu rõ mục tiêu cần đạt được sau khi học đối với người học về mặt lý thuyết, thực hành/kỹ năng (kèm tiếng Anh)
Giúp học viên nắm bắt được các quy luật sinh thái và có các nhìn toàn diện trong việc bảo tồn sự đa dạng sinh học ở các khu sinh quyển của Việt nam và thế  giới.

Học viên được tham quan thực tế các khu bảo tồn, thu mẫu vật và đánh giá sự phát triển của hệ sinh thái tự nhiên ở các khu bảo tồn
The course helps the learners to understand the ecological rules and to have an overall view on biodiversity conservation in biospheres of Vietnam and the world.

The learners have opportunities to visit the conservation areas, collect the samples and assess the development of ecosystem at biosphere reserve zones
6. Nội dung chi tiết môn học (ghi rõ chương, mục trong mỗi chương và có thể ghi chi tiết đến tiểu mục. Trong từng chương ghi số tiết lên lớp, số tiết đọc bài viết của HV; phần HV tự nghiên cứu (đọc tài liệu, đọc bài giảng), bài tập, bài viết/seminar và kế hoạch nộp bài.

CHƯƠNG 1. HỆ SINH THÁI VÀ ỨNG DỤNG

1.1. Khái niệm và định nghĩa

1.2. Cấu trúc hệ sinh thái

1.3. Sự chuyển hoá vật chất trong hệ sinh thái

1.4. Vật chất và năng lượng trong môi trường sinh thái

1.5. Ứng dụng hệ sinh thái trong thực tiễn

CHƯƠNG 2. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG CỦA CON NGƯỜI.

2.1. Tài nguyên khoáng sản và tình hình sử dụng

2.2. Các nguồn tài nguyên có thể phục hồi 

2.3. Ô nhiễm môi trường và các phương hướng giải quyết.

CHƯƠNG 3. KHAI THÁC QUÁ MỨC ĐE DỌA SỰ SỐNG CỦA CÁC LOÀI

3.1. Sự thương mại quốc tế
3.2. Động vật bị đe doạ bởi thương mại quốc tế

3.3. Những vấn đề trong việc kiểm soát thương mại thế giới.

3.4. Thương mại tự do và môi trường

3.5. Kiểu mẫu chung của việc khai thác quá mức

3.6. Có phải việc sử dụng bền vững là chiến lược sống còn của bảo tồn hay không?

CHƯƠNG 4. CÁC KIỂU ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN TOÀN CẦU

4.1. Đa dạng sinh học tiêu chuẩn

4.2. Đa dạng sinh học ở liên hiệp quốc

4.3. Đa dạng sinh học ở California

4.4. Hiệp định về đa dạng sinh học

CHƯƠNG 5. CÁC QUẦN THỂ THUỶ SINH BỊ ĐE DỌA

5.1. Sự biến mất của các loài thuỷ sinh

5.2. Sông 

5.3. Hồ

5.4. Đất ngập nước

5.5. Rạng san hô

5.6. Thảm tảo

5.7. Các đại dương và vùng ven bờ

CHƯƠNG 6. CÁC KHU VỰC ĐƯỢC BẢO VỆ

6.1. Số lượng và kích thước của các vùng được bảo vệ

6.2. Hành lang của đời sống hoang dã

6.3. Sự bảo vệ nơi ở bởi các tổ chức quốc tế

6.4. Bảo vệ nơi ở bởi các tổ chức liên đoàn

6.5. Việc bảo vệ nơi cư trú của các tổ chức phi chính phủ

CHƯƠNG 7. SỰ SINH SẢN CỦA VẬT NUÔI VÀ TÁI TẠO LẠI

7.1. Các vấn đề về di truyền đối với quần thể nhỏ

7.2. Sự sinh sản của vật nuôi

7.3. Sự lưu trữ phôi và công nghệ cấy chuyển

7.4. Sự tái tạo lại (reintroduction)

7. Phương pháp đánh giá môn học: bao gồm bài tập, kiểm tra giữa kỳ, bài viết và seminar chuyên đề, và thi kết thúc môn học (cần ghi rõ thời hạn nộp bài và phần trăm đánh giá của từng phần. HV nộp bài không đúng hạn sẽ bị trừ điểm hoặc không có điểm).

            Kết quả môn học được đánh giá như sau:

	Nội dung
	Trọng số

	Điểm kiểm tra (ĐKT)
	0,2

	Điểm tiểu luận (ĐTL)
	0,3

	Điểm thi hết môn (ĐT)
	0,5


 ĐMH = (ĐKT x 0,2) + (ĐTL x 0,2) + (ĐT x 0,6)

 

8. Tài liệu tham khảo: giới thiệu cho HV danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc phải đọc và tài liệu đọc thêm (nếu cần), không giới thiệu quá tràn lan; tài liệu cần ghi rõ nguồn gốc để HV dễ truy tìm hoặc GV cung cấp tài liệu tham khảo (nếu hiếm).
· Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết, 2000. Sinh thái môi trường ứng dụng. Nxb Khoa Học Kỹ Thuật.

· Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Hiếu, 2000. Thổ Nhưỡng và Sinh Quyển. Nxb Giáo Dục.

· Dương Hữu Thời, 2000. Cơ Sở Sinh Thái Học. Nxb Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

· Chric Park. 1997. The Environment: Principle and Application. New York.

· Boughey A. S., 1975. Human Ecology: Man and Environment. MacMillan Publishing House Co. INC. 576p

· Rapport D. et al. 1998. Ecosystem Health. Blackwell Science. Inc.

· Rambo A. T. 1993. Conceptual Approach to Human Ecology. Research report No.14 East West Environment and Policy Institute. Honolulu, Hawaii.

· World. Bank. 1995. Vietnam Environmental Program and Policy Priorities for a Socialist Economy in Transition, volume 1 and 2.
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